
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD15N0104 Trương Văn Đông CĐHD15N01

2 CĐHD15N0115 Nguyễn Thị Ánh Nhi CĐHD15N01

3 CĐHD15N0312 Hồ Thanh Minh CĐHD15N03

4 CĐHD15N0501 Trần Nguyễn Phương Anh CĐHD15N05

5 CĐHD15N0601 Nguyễn Hoàng Anh CĐHD15N06

6 CĐHD15N0719 Hồ Thị Ngọc Tiền CĐHD15N07

7 CĐHD16N0213 Nguyễn Nam Anh Thắng CĐHD16N02

8 CĐHD16N0420 Nguyễn Song Nhật Vy CĐHD16N04

9 CÐHD16N1207 Nguyễn Thị Kim CÐHD16N12

10 CÐHD16N1214 Nguyễn Quang Sang CÐHD16N12

11 CĐHD16N1521 Võ Văn Toán CĐHD16N15

12 CÐHD17N0103 Phan Đình Trường Duy CÐHD17N01

13 CÐHD17N0105 K' JUYN CÐHD17N01

14 CÐHD17N0111 Nguyễn Đức Phong CÐHD17N01

15 CÐHD17N0114 Ðinh Lê Anh Thư CÐHD17N01

16 CÐHD17N0115 Lê Phạm Hoàng Minh Thương CÐHD17N01

17 CÐHD17N0118 Lê Ngọc Thảo Uyên CÐHD17N01

18 CÐHD17N0222 Nguyễn Gia Huệ CÐHD17N02

19 CÐHD17N0209 Gịp Thành Duy Khang CÐHD17N02

20 CÐHD17N0311 Nguyễn Văn Phú CÐHD17N03

21 CÐHD17N0312 Đỗ Vinh Quang CÐHD17N03
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22 CÐHD17N0313 Nguyễn Văn Quân CÐHD17N03

23 CÐHD17N0314 Võ Thị Thúy Quyên CÐHD17N03

24 CÐHD17N0317 Trần Thanh Thế CÐHD17N03

25 CÐHD17N0318 Lê Thị Anh Thư CÐHD17N03  

26 CÐHD17N0403 Đồng Công Giang CÐHD17N04  

27 CÐHD17N0409 Huỳnh Thị Tuyết Mai CÐHD17N04  

28 CÐHD17N0412 Lê Cẩm Nhi CÐHD17N04  

29 CÐHD17N0414 Đỗ Hoàng Như CÐHD17N04  

30 CÐHD17N0420 Bùi Hoàng Yến Vy CÐHD17N04  

31 CÐHD17N0508 Trịnh Đức Hoài CÐHD17N05  

32 CÐHD17N0509 Nguyễn Tuấn Kiệt CÐHD17N05  

33 CÐHD17N0518 Lê Văn Tiến CÐHD17N05  

34 CĐHD17N0614 Đặng Ngọc Phú CĐHD17N06  

35 CĐHD17N0705 Nguyễn Quốc Hoàng CĐHD17N07  

36 CĐHD17N0709 Đoàn Trọng Mẫn CĐHD17N07  

37 CĐHD15N0120 Nguyễn Trần Hiếu Tâm CĐHD15N01 Thi lại THN

38 CĐHD15N0125 Nguyễn Thị Thanh Trúc CĐHD15N01 Thi lại LTN, THN

39 CĐHD15N0219 Nguyễn Huỳnh Tuyết Ngân CĐHD15N02 Thi lại LTN

40 CĐHD15N1205 Nguyễn Quốc Hiền CĐHD15N12 Thi lại CT, LTN, THN

41 CĐHD16N0203 Trần Hiếu Kiên CĐHD16N02 Thi lại LTN

42 CĐHD16N0603 Lê Thị Hồng Diễm CĐHD16N06 Thi lại LTN, THN

43 CĐHD16N0605 Trương Khải Hoàn CĐHD16N06 Thi lại LTN

44 CÐHD16N1119 Phạm Anh Trung CĐHD16N11 Thi lại LTN, THN

45 CÐHD16N1308 Lê Vương Ngọc Lam CĐHD16N13 Thi lại LTN, THN

46 CÐHD16N1311 Nguyễn Ngọc Thái Sang CĐHD16N13 Thi lại LTN

47 CĐHD16N1410 Lê Thị Trúc Mai CĐHD16N14 Thi lại LTN



48 CĐHD16N1416 Kim Ngọc Thảo CĐHD16N14 Thi lại LTN, THN

49 CĐHD16N1512 Nguyễn Thanh Mẫn CĐHD16N15 Thi lại THN

50 CĐHD16N1516 Lê Thị Hồng Phấn CĐHD16N15 Thi lại THN

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 50ổng số SV thi lại: 


